
 

THÔNG BÁO 

Về việc yêu cầu báo giá danh mục vật tư, hóa chất 2024 

 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu mua sắm Hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh (Muỗi, ruồi, gián, chuột …) 

phục vụ công tác Xử lý y tế (dịch vụ) của Tổ dịch vụ Y tế dự phòng Quý III và 

Quý IV năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh 

Hòa 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: YS. Phạm 

Xuân Hải, SĐT: 037.3871.148, Email: phamxuanhaicxr@gmail.com 

3. Các thức tiếp nhận báo giá 

- Bản báo giá cứng nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 1, 172/9 Bạch Đằng, P. 

Tân Lập, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa. 

- Bản báo giá file mềm (PDF có dấu đỏ) tại địa chỉ: Email: 

kdytqt.khanhhoa@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

- Từ 08h00 ngày 26/7/2024 đến trước 17h00 ngày 05/8/2024. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 

- Tối thiểu 90 ngày tính từ ngày báo giá 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị báo giá: Các đơn vị và các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân 

phối Hóa chất. 

2. Danh mục hàng hóa: (theo phụ lục I và phụ lục II đính kèm) 

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận 

chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

4. Địa điểm cung cấp: Tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa 

(Tầng 1, 172/9 Bạch Đằng, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa) 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH 

Y TẾ QUỐC TẾ 
 

Số:       /TB-KDYT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2024 
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5. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2024 

6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên 

thương thảo thống nhất thực hiện hợp đồng 

7. Các thông báo khác (nếu có): Không 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện các đơn 

vị, công ty gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
-  Các đơn vị và các Công ty sản xuất,  

kinh doanh, phân phối; 

- Lãnh đạo TT (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Tùng 
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Phục lục I 

DANH MỤC HÓA CHẤT  

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-KDYT ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Trung 

Tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa) 
 

STT Hóa chất mua sắm ĐVT 
Số 

Lượng 

Quy cách, 

yêu cầu 

I Diệt véc tơ truyền bệnh và chuột 

1 
Hóa chất diệt muỗi (côn trùng) 

(Hoạt chất Permethrin) 
Lít 10 

Tại phụ lục 

02 

2 
Hóa chất diệt muỗi (côn trùng) 

 (Hoạt chất Permethrin và Cypermethrin) 
Lít 10 

3 

Hóa chất diệt muỗi (côn trùng) 

 (Hoạt chất Permethrin và Piperonyl 

Butoxide) 

Lít 16 

4 

Hóa chất diệt muỗi (côn trùng) 

 (Hoạt chất Permethrin, Piperonyl 

Butoxide, D-Allerthrin) 

Lít 02 

5 
Hóa chất diệt chuột  

(Hoạt chất Floumafen) 
Kg 10 

6 
Hóa chất diệt ruồi  

(Hoạt chất Thiamethoxam) 
Gram 1.400 

7 
Hóa chất diệt bọ gậy  

(Hoạt chất Temephos) 
Kg 05 

8 
Bả hóa chất diệt gián 

(Hoạt chất Hydramethylnon) 
Gram 105 

II Kiểm soát và diệt mối  

1 
Hóa chất Phòng, diệt mối 

(Hoạt chất Imidacloprid) 
Lít 02 

Tại phụ lục 

02 

2 
Bả hóa chất diệt mối  

(Hoạt chất Chlorfluazuron) 
Kg 02 
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Phụ lục II 

QUY CÁCH VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI DANH MỤC HÓA CHẤT  

(Đính kèm Thông báo số     /TB-KDYT ngày     tháng 7 năm 2024 của Trung Tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa) 
 

STT Hóa chất mua sắm Quy cách, yêu cầu Ghi chú 

I Diệt véc tơ truyền bệnh và chuột 

1 

Hóa chất diệt muỗi (côn 

trùng) 

(Hoạt chất Permethrin) 

1. Hàm lượng: Permethrin ≥ 500g/ lít (50%) 

2. Dạng thành phần: Dung dịch nhũ dầu EC 

3. Tính chất: Tan hoàn toàn trong nước 

4. Công dụng: Hóa chất diệt muỗi, diệt côn trùng (Áp dụng được kỹ thuật phun 

ULV) 

5. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng chai nhựa có dung tích 01 lít (có kèm theo cốc nhựa chia 

độ để đong hóa chất) 

6. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hoặc tương đương theo quy định của Pháp 

luật 

7. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

8. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

9. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 
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10. Xuất xứ: Anh quốc 

11. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 

2 

Hóa chất diệt muỗi (côn 

trùng) 

(Hoạt chất Permethrin và 

Cypermethrin) 

1. Hàm lượng: Permethrin ≥ 500g/ lít (50%); Cypermethrin ≥ 100g/ lít (10%) 

2. Dạng thành phần: Dung dịch nhũ dầu EC 

3. Tính chất: Tan hoàn toàn trong nước 

4. Công dụng: Hóa chất diệt muỗi, diệt côn trùng (Áp dụng được kỹ thuật phun 

ULV) 

5. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng chai nhựa có dung tích 01 lít (có kèm theo cốc nhựa để 

đong hóa chất) 

6. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hoặc tương đương theo quy định của Pháp 

luật 

7. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

8. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

9. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

10. Xuất xứ: Việt Nam 

11. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 
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sức khỏe người sử dụng và môi trường 

3 

Hóa chất diệt muỗi (côn 

trùng) 

 (Hoạt chất Permethrin + 

Piperonyl Butoxide) 

1. Hàm lượng: Permethrin ≥ 500g/ lít (50%); Piperonyl Butoxide ≥ 50g/ lít (5%) 

2. Dạng thành phần: Dung dịch Nhũ dầu 

3. Tính chất: Tan hoàn toàn trong nước 

4. Công dụng: Hóa chất diệt muỗi, diệt côn trùng (Áp dụng được kỹ thuật phun 

ULV) 

5. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng chai nhựa có dung tích 01 lít (có kèm theo cốc nhựa để 

đong hóa chất) 

6. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hoặc tương đương theo quy định của Pháp 

luật 

7. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

8. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

9. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

10. Xuất xứ: Anh quốc 

11. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 

 



7 

 

4 

Hóa chất diệt muỗi (côn 

trùng) 

(Hoạt chất Permethrin + 

Piperonyl Butoxide + D-

Allerthrin) 

1. Hàm lượng: Permethrin ≥ 108g/ lít (10,8%); Piperonyl Butoxide ≥ 50g/ lít 

(5%); D – Allerthrin ≥ (33g/lít (3,3%). 

2. Dạng thành phần: Dung dịch Nhũ dầu  

3. Tính chất: Tan hoàn toàn trong nước 

4. Công dụng: Hóa chất diệt muỗi, diệt côn trùng (Áp dụng được kỹ thuật phun 

ULV) 

5. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng thành chai nhựa có dung tích 01 lít hoặc dung tích 250 

ml (có kèm theo cốc nhựa để đong hóa chất) 

6. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hoặc tương đương theo quy định của Pháp 

luật 

7. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

8. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

9. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

10. Xuất xứ: Anh quốc 

11. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 

 

5 Hóa chất diệt chuột 1. Hàm lượng: Flocoumafen 0,005 %  
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 (Hoạt chất Floumafen) 
2. Dạng thành phần: Dạng bả rắn  

3. Công dụng: Diệt chuột hiệu quả dùng ngay, không cần trộn mồi và chuột 

không nhát mồi. 

4. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng trong túi nhựa với khối lượng 1 kg  

5. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hoặc tương đương theo quy định của Pháp luật 

6. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

7. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

8. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

9. Xuất xứ: Việt Nam, Đức 

10. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 

6 

Hóa chất diệt ruồi 

(Hoạt chất 

Thiamethoxam) 

1. Hàm lượng: Thiamethoxam 2.5% (w/w) 

2. Dạng thành phần: Dạng bả rắn  

3. Công dụng: Diệt ruồi 

4. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 
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chuyển 

- Chế phẩm được đóng trong túi nhựa với khối lượng 20 gram  

5. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hoặc tương đương theo quy định của Pháp 

luật 

6. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

7. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

8. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

9. Xuất xứ: Việt Nam 

10. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 

7 
Hóa chất diệt bọ gậy 

(Hoạt chất Temephos) 

1. Hàm lượng: Temephos 1% w/w 

2. Dạng thành phần: Dạng rắn  

3. Công dụng: Diệt bọ gậy các loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, viêm não 

4. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng trong túi nhựa với khối lượng 500 gram hoặc chai nhựa 

(100 gram) 

5. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hoặc tương đương theo quy định của Pháp 

 



10 

 

luật 

6. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

7. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

8. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

9. Xuất xứ: Việt Nam hoặc Thái Lan 

10. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 

8 

Bả hóa chất diệt gián 

(Hoạt chất 

Hydramethylnon) 

1. Hàm lượng: Hydramethylnon 2% w/w 

2. Dạng thành phần: Dạng bả gel 

3. Công dụng: Diệt gián trong gia dụng và y tế 

4. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng tuýp nhựa với khối lượng 35 gram. 

5. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hoặc tương đương theo quy định của Pháp 

luật 

6. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

7. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

8. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 
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9. Xuất xứ: Hàn quốc 

10. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 

II Diệt và phòng mối  

1 
Hóa chất Phòng, diệt mối 

(Hoạt chất Imidacloprid) 

1. Hàm lượng: Imidacloprid 200g/l 

2. Dạng thành phần: Dung dịch  

3. Tính chất: Tan hoàn toàn trong nước 

4. Công dụng: Diệt và phòng, chống mối 

5. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng thành chai nhựa có dung tích 01 lít hoặc dung tích 500 

ml (có kèm theo cốc nhựa để đong hóa chất) 

6. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

7. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

8. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

9. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

10. Xuất xứ: Malaysia 

11. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 
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sức khỏe người sử dụng và môi trường 

2 

Bả hóa chất diệt mối 

(Hoạt chất 

Chlorfluazuron) 

1. Hàm lượng: Chlorfluazuron 1 g/kg 

2. Dạng thành phần: Dạng bột rắn 

3. Công dụng: Diệt mối 

4. Quy cách đóng gói: 

- Bao bì phải đầy đủ, có các tem, nhãn theo quy định của Pháp luật. 

- Kết cấu đủ kín để đảm bảo không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận 

chuyển 

- Chế phẩm được đóng trong túi nhựa với khối lượng 200 gram hoặc túi nhựa 

1kg. 

5. Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

6. Nhãn hàng hóa: Hóa chất, chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập 

khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa. 

7. Hướng dẫn sử dụng: Có bản hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng Tiếng Việt. 

8. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng (tính từ lúc giao hàng). 

9. Xuất xứ: Mỹ 

10. Cam kết: Cam kết thu hồi toàn bộ lô hàng và bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp hóa chất không đạt hiệu quả tôt, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe người sử dụng và môi trường 
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